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Công ty Kin Long
từ khi hình thành và
phát triển, là công ty 
chuyên nghiên cứu chế tạo và 
cung cấp sản phẩm ngũ kim trong 
xây dựng, luôn luôn cố gắng tạo ra 
những sản phẩm chất lượng cao và tư vấn về 
kỹ thuật. Trải qua nhiều năm phát triển, thương 
hiệu Kin Long đã trở thành một trong những thương 
hiệu có tiếng trong lĩnh vực xây dựng.

Vào tháng 3 năm 2016 cổ phiếu Kin Long đã chính thức được niêm 
yết tại sàn giao dịch chứng khoán Thẩm Quyến, tên cổ phiếu viết tắt 
“Ngũ kim Kin Long”, mã cổ phiếu “002791” và trở thành 1 trong năm công ty 
xây dựng lớn nhất trong nước được lên sàn chứng khoán.

Diện tích nhà máy lớn hơn 600000m2, tổng số nhân viên hơn 13000 người. Công ty đã lập 
rất nhiều văn phòng giao dịch ở trong và ngoài nước, sản phẩm đã được bán tại trên 100 quốc 
gia và vùng lãnh thổ. “Chỉ có chuyên nghiệp mới tạo nên giá trị đặc sắc, đầu cơ không có tương lai”, 
những năm trở lại đây, công ty Kin Long hướng nhân viên làm việc tuân thủ theo nguyên tắc này. Từ 
các lãnh đạo cấp cao đến nhân viên tập sự đều không ngừng hoàn thiện và sáng tạo, và đã trở thành 
những cá nhân ưu tú trong nghành.

Kin Long ngoài việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, còn sở hữu nhiều chuyên gia, nhà 
thiết kế phát triển dòng sản phẩm mới, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm của Kin Long luôn đi đầu 
trên thế giới. Hiện nay, số lượng sản phẩm của Kin Long đã hơn 10.000 loại, độc quyền trong và ngoài 
nước hơn 500 hạng mục, sản phẩm phong phú cùng với năng lực sáng tạo ưu việt là nguồn động lực 
dồi dào giúp cho Kin Long không ngừng tiến bộ. Kin Long cung cấp sản phẩm đi kèm với ý tưởng thiết 
kế hiện đại, bề ngoài bóng bẩy, chất lượng vượt trội, hài lòng khách hàng với các cá tính khác nhau. 
Kin Long đã cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho nhiều công trình có tiếng trên thế giới, sản phẩm Kin 
Long đã trở thành tiêu chí xây dựng tại các công trình ở các thành phố lớn, trờ thành niềm tự hào và 

kiêu hành của mỗi con người Kin Long.

Đối với công ty chuyên về xây dựng, những nhân viên thiết kế thông minh thì Kin Long là đối 
tác có trách nhiệm và đáng tin cậy.

2 Kin Long
Vì một cuộc sống tươi đẹp

MỤC LỤC

THIẾT LẬP 
MỤC TIÊU 

- THEO ĐUỔI 
HOÀN MỸ

• Thiết lập mục tiêu - Theo đuổi hoàn mỹ
• Các thương hiệu là công ty con của Kin Long
• Sơ lược về Công ty Kin Long Việt Nam

• Phụ kiện dành cho cửa nhôm
• Phụ kiện cao cấp cửa nhôm
• Sản phẩm gioăng
• Sản Phẩm Vít
• Sản Phẩm cữ nhôm
• Sản phẩm rào chắn đi bộ
• Sản Phẩm Bãi Đỗ Xe thông minh
• Thiết bị ổ cắm, công tắc SNADELL
• Phụ kiện dành cho cửa kính thuỷ lực
• Phụ kiện dành cho cửa thuỷ lực khung nhôm
• Phụ kiện dành cho cửa kính xếp trượt
• Phụ kiện dành cho cửa kính mở lùa
• Phụ kiện phòng tắm kính
• Thiết bị vệ sinh cao cấp CIFIAL
• Phụ kiện dành cho cửa gỗ
• Phụ kiện kháng khuẩn K-LKB
• Sản phẩm tay co
• Sản phẩm khóa HBS
• Sản phẩm trụ lan can
• Sản phẩm mặt dựng
• Gạch, đá ốp lát
• Sản phẩm sàn nhựa
• Thảm trải sàn
• Đèn chiếu sáng Kin Long

....................................... 3 

....................................... 4 

....................................... 5

....................................... 6

..................................... 22 

..................................... 28 

..................................... 30 

..................................... 31 

..................................... 32 

..................................... 33 

..................................... 34 

..................................... 36 

..................................... 41 

..................................... 43 

..................................... 47 

..................................... 51 

..................................... 57 

..................................... 58 

..................................... 62 

..................................... 63 

..................................... 65 

..................................... 67 

..................................... 70 

..................................... 79 

..................................... 80 

..................................... 82 

..................................... 83

GIỚI THIỆU CHUNG

CÁC SẢN PHẨM CUNG CẤP



4 5Kin Long
Vì một cuộc sống tươi đẹp

Kin Long
Vì một cuộc sống tươi đẹp

600,000

1000 13,000

100

4 Kin Long
Vì một cuộc sống tươi đẹp

CÁC THƯƠNG HIỆU LÀ CÔNG TY CON CỦA

KIN LONG
SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

KIN LONG VIỆT NAM
Chúng tôi tập hợp các thương hiệu hàng đẩu về sản phẩm ngũ kim, sử dụng các thương hiệu 
khác nhau để có thể đa dạng hóa về sản phẩm và công trình.

Nỗ lực không ngừng để KIN LONG trở thành công ty sản phẩm phụ kiện kiến trúc ngũ kim vươn 
tẩm cỡ thế giới.

Công ty TNNH Kin Long Việt Nam là đại diện tại Việt Nam của Tổng công ty Kin Long Trung Quốc 
có trụ sở tại KCN Đại Bình, Thị trấn Đường Hạ, Thành phố Đông Quản, Tỉnh Quảng Đông, Trung 
Quốc chuyên sản xuất các loại phụ kiện cửa nhôm, phụ kiện vách kính, mặt dựng, phụ kiện lan 
can, phụ kiện nhà vệ sinh, phòng tắm, phụ kiện thủy lực, các loại khóa đa năng, các loại khóa 
cửa gỗ.

Công ty TNHH Kin Long Việt Nam chính thức đi vào hoạt động vào tháng 1 năm 2015, trụ sở 
chính tại Hà Nội. Tính đến cuối năm 2017 (3 năm) do nhu cầu của thị trường và mong muốn được 
phục vụ khách hàng tận tình, chu đáo nhất, Kin Long Việt Nam đã thành lập thêm 3 văn phòng 
đại diện chính thức đặt tại cả 3 miền tổ quốc là Hải Phòng, Đà Nắng và TP. Hồ Chí Minh.

Để đáp ứng tốt nhất cho khách hàng, đầu năm 2016 kho hàng đầu tiên của Kin Long Việt Nam 
được thành lập, trụ sở đặt tại Đan Phượng - Hà Nội. Đến cuối năm 2017 đã thành lập thêm 2 kho 
hàng trụ sở đặt tại Bình Dương - TP.Hồ Chí Minh và Sơn Trà - Đà Nắng.

Cùng với đội ngũ hơn 150 nhân viên làm việc chuyên nghiệp, phục vụ tận tình chu đáo, với 
phương châm “Việc đơn giản làm tốt vạn lần không đơn giản, việc dễ cẩn thận làm nghìn lần 
không hề dễ”, Kin Long Việt Nam sẽ và luôn đem đến cho khách hàng sự tin tưởng cùng với giá 
trị đặc sắc nhất đến từng công trình.

CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM
Địa chỉ: Tầng 3 TTTM tòa nhà CTM Complex,
139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, 
TP Hà Nội
Điện thoại: +84-0435 579 978 
Email: Vietnam@kinlong.com
Website: https://vn.kinlong.com/ 
Xuất bản: 2022
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM KLCN01.
CỬA SỔ MỞ QUAY 1 CÁNH ĐA ĐIỀM

1. Hệ phụ kiện này thích hợp với cửa 
có chiều cao cánh tối đa 1500 mm, 
chiều rộng cánh tối đa 500 mm và 
bản lề chịu tải tối đa 30kg/2 PSC. Tải 
trọng bản lề bằng tải trọng cửa x 1.2

2. Các loại bản lề khác nhau sẽ phù 
hợp với các loại cửa có kích thước 
và tải trọng khác nhau vì vậy Quý 
khách cần tham khảo bảng thông tin 
chi tiết của từng bản lề để có sự lựa 
chọn phù hợp

3. Phương án này chỉ mang tính chất 
tham khảo. Quý khách vui lòng liên 
hệ với chúng tôi để biết thêm thông 
tin chi tiết

Hệ nhôm Xing Fa 55

Hệ nhôm JMA, PMA

1 Tay nắm CZS319 L/R 1

2 Thanh chuyển động LZDC01 1

3 Vấu khóa SK37 2

4 Bản lề HC400A-12” 2

5 Khóa giữa LSK76 1

6 Đệm chống xệ 1630FJS-16 2
7 Gioăng bao khung 55320

* Dựa vào hệ nhôm khác nhau để lựa chọn phụ kiện

Tay nắm

CZS123 CZS160AL/R CZS116AS CZS320 L/R HC350

Bản lề

HC461 HC450

* Phương án thay thế trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc 
với nhà cung cấp.
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM KLCN02.
CỬA SỔ MỞ HẤT ĐA ĐIỂM

1. Hệ phụ kiện này thích hợp với cửa 
có chiều cao cánh tối đa 800 mm, 
chiều rộng cánh tối đa 1100 mm 
và bản lề chịu tải tối đa 55kg/2 
PSC. Tải trọng bản lề bằng tải 
trọng cửa x 1.2;

2. Các loại bản lề khác nhau sẽ phù 
hợp với các loại cửa có kích thước 
và tải trọng khác nhau vì vậy Quý 
khách cần tham khảo bảng thông 
tin chi tiết của từng bản lề để có 
sự lựa chọn phù hợp;

3. Phương án này chỉ mang tính 
chất tham khỏa. Quý khách vui 
lòng liên hệ với chúng tôi để biết 
thêm thông tin chi tiết.

Hệ nhôm Xing Fa 55

Hệ nhôm JMA, PMA

1 Tay nắm CZS319 L/R 1

2 Thanh chuyển động LZDC01 1

3 Vấu khóa SK37 2

4 Bản lề FJ600A-12” 2

5 Khóa giữa LSK76 1

6 Đệm chống xệ 1630FJS-16 4

7 Thanh hạn vị SC320 2

8 Gioăng bao khung 55320 

* Dựa vào hệ nhôm khác nhau để lựa chọn phụ kiện

Tay nắm Thanh hạn vịBản lề

CZS116AS CZS160AL/R CZS123 HC680 HC610 FC200

* Phương án thay thế trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc 
với nhà cung cấp.
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PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM KLCN03.
CỬA SỔ MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỂM

1. Hệ phụ kiện này thích hợp với 
cửa có chiều cao cánh tối đa 
1500 mm, chiều rộng cánh tối đa 
500 mm và bản lề chịu tải tối đa 
55kg/2 PSC. Tải trọng bản lề bằng 
tải trọng cửa x 1.2

2. Các loại bản lề khác nhau sẽ phù 
hợp với các loại cửa có kích thước 
và tải trọng khác nhau vì vậy Quý 
khách cần tham khảo bảng thông 
tin chi tiết của từng bản lề để có 
sự lựa chọn phù hợp

3. Phương án này chỉ mang tính 
chất tham khỏa. Quý khách vui 
lòng liên hệ với chúng tôi để biết 
thêm thông tin chi tiết

Hệ nhôm Xing Fa 55

Hệ nhôm JMA, PMA

1 Tay nắm CZS319 L/R 1

2 Thanh chuyển động LZDC01 1
3 Vấu khóa SK37 2
4 Bản lề HC400A-12” 4
5 Khóa giữa LSK76 2
6 Đệm chống xệ 1630FJS-16 4
7 Chốt cánh phụ SCX220A 2
8 Hố chốt SK30A 2
9 Gioăng bao khung 55320

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau để lựa chọn phụ kiện

CZS123 CZS160AL/R CZS116AS CZS320 L/R HC350 HC461 HC450

Tay nắm Bản lề

* Phương án thay thế trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc 
với nhà cung cấp.
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1. Hệ phụ kiện này thích hợp với cửa có 
chiều cao cánh từ 600-1800 mm, chiều 
rộng cánh tối đa 450-650 mm, tỷ lệ chiều 
cao : chiều rộng là 1.5:1;

2. Bản lề chịu tải tối đa 90kg/2 PSC. Tải 
trọng bản lề bằng tải trọng cửa x 1.2;

3. Các loại bản lề khác nhau sẽ phù hợp với 
các loại cửa có kích thước và tải trọng 
khác nhau vì vậy Quý khách cần tham 
khảo bảng thông tin chi tiết của từng bản 
lề để có sự lựa chọn phù hợp;

4. Phương án này chỉ mang tính chất tham 
khỏa. Quý khách vui lòng liên hệ với 
chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.

Hệ nhôm rãnh C
tiêu chuẩn 

1 Tay nắm CZS08 1
2 Đệm chống lỏng FSP10 1
3 Bộ chia chuyển động FWG10A 1
4 Vấu khóa ZA1-6A 2
5 Bộ chuyển góc ZA1 1
6 Tay kéo LG11 1
7 Bộ chuyển đổi N50 1
8 Bộ chống rơi N31 1
9 Đêm chống đơ N33A 1

10 Đệm đe N34A 1
11 Nắm chống nước FSG-10 2
12 Bản lề trên NDHA10A 1
13 Bản lề dưới NDHB10A 1

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau để lựa chọn phụ kiện

CZS20 CZS28 CZS30S CZS23 CZS10 CZS30

Tay nắm

* Phương án thay thế trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc 
với nhà cung cấp.

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM KLCN04.
CỬA SỔ QUAY LẬT
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1. Bản lề chịu tải tối đa 100kg/3 
PSC. Tải trọng bản lề bằng tải 
trọng cửa x 1.2;

2. Chiều dài suốt vuông bằng độ 
dày khung cánh H + (33-40) mm. 
Chiều dài vít bằng độ dày khung 
cánh + 15 mm;

3. Phương án này chỉ mang tính 
chất tham khảo. Quý khách vui 
lòng liên hệ với chúng tôi để biết 
thêm thông tin chi tiết.

Hệ nhôm Xing Fa 55

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau để lựa chọn phụ kiện

MZS19 MZS23 MZS818 MZS820
LHD63 L/R

(180kg)
T-WK-AK

(80kg)

Tay nắm Bản lề

1 Tay nắm MZS20 1

2 Thân khóa MSC28/I 1
3 Miệng ốp KMB180A 1
4 Lõi khoá KIL4732/T 1
5 Hố chốt SK30A 1
6 Chốt âm MCX320A 2
7 Bản lề T-MJ06 6
8 Đầu khoá biên N40 2
9 Gioăng bao khung 55320

* Phương án thay thế trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc 
với nhà cung cấp.

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM KLCN05. 
CỬA ĐI MỞ QUAY 2 CÁNH ĐA ĐIỂM
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1. Bánh xe chịu tải tối đa 90kg/2 PSC. 
Tải trọng bánh xe bằng tải trọng cửa 
x 1.4

2. Phương án này chỉ mang tính chất 
tham khảo. Quý khách vui lòng liên 
hệ với chúng tôi để biết thêm thông 
tin chi tiết.

Hệ nhôm Xing Fa 93  

1 Tay nắm T-MLS03 2
2 Thân khóa T-SGS14/I 2
3 Thanh chuyển động TYG05 4
4 Vấu khóa U03C 4
5 Miệng ốp T-KMB201 2
6 Bánh xe CML003 4
7 Đệm dẫn hướng dưới phải DG-06 2
8 Chống đập cánh FK-C 4
9 Chống đập cánh FK-B 4

10 Đệm dẫn hướng trên trái DG-03 2
11 Đệm dẫn hướng trên phải DG-04 2
12 Đệm dẫn hướng dưới trái DG-05 2
13 Đệm chống đập cánh T-FK-D 2
14 Đệm chống nhấc T-FDK01 1
15 Lõi khóa TIL2828/T 2

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau để lựa chọn phụ kiện

ML16AG27K24.5J140K4(110kg) ML19G27K24.5J140K4(120kg) LSL2001B-J140K5 ( 90KG)

Bánh xe

* Phương án thay thế trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc 
với nhà cung cấp.

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔMKLCN07.
CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH ĐA ĐIỂM
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1. Bản vẽ phụ kiện chỉ mang tính chất tham 
khảo. Trước khi đặt hàng với số lượng lớn 
phải tiến hành lắp thử.

2. Quy cách suốt vuông 8x8x85. Đinh ốc đầu 
chìm M5x65.

3. Chiều rộng cửa không lớn hơn 800mm, 
chiều cao cửa không lớn hơn 2400mm. 
Trọng lượng cửa không vượt quá 60kg.

Hệ nhôm Xing Fa 63 

1 Tay nắm MZS20 1
2 Thân khóa MSC28/II 1
3 Miệng ốp DMS20C 1
4 Bản lề biên FXZ11 9
5 Hệ thống bản lề trên FXZ1B 1
6 Hệ thống bản lề dưới FXZ5B 1
7 Tay kéo T28D 1
8 Bộ chia chuyển động CDQ20 1
9 Thanh chuyển động FXZ6 2

10 Lõi khóa KIL3737/T 1
11 Bản lề tay kéo FXZ12 1
12 Chốt cánh phụ SCX500A 2
13 Hố chốt SK10 2

*Dựa vào hệ nhôm khác nhau để lựa chọn phụ kiện

MZS19 MZS23 MZS818 MZS820

Tay nắm

* Phương án thay thế trên là những mã có sẵn tại kho Việt Nam. Để biết thêm chi tiết hãy liên lạc 
với nhà cung cấp.

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔMKLCN07.
CỬA ĐI LÙA 2 CÁNH ĐA ĐIỂM
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SZN51000

Nguyên liệu chính: Hợp kim nhôm
Chức năng mở khóa: Vân tay, thẻ từ, 
mật mã, khóa cơ
Màu sắc có sẵn: Đen/xám
Cấp điện khẩn cấp: cấp điện khẩn cấp 
USB
Loại vân tay: Bán dẫn (tròn) 
Chống trộm mật khẩu ảo
Chức năng khóa ngược
Nhắc nhở pin yếu
Hướng dẫn bằng giọng nói

1

2

3

4

5

6

7

8

9

T-ZNS001

Nguyên liệu chính: Hợp kim kẽm
Chức năng mở khóa: Vân tay, mật mã, 
khóa cơ
Màu sắc có sẵn: Bạc ngọc trai/nano 
đen/đỏ đồng
Cấp điện khẩn cấp: cấp điện khẩn cấp 
USB
Loại vân tay: Bán dẫn (tròn) 
Chống trộm mật khẩu ảo
Hướng dẫn bằng giọng nói
Nhắc nhở pin yếu

1

2

3

4

5

6

7

8

1 Tay kéo ZLSA20 2

2 Ốp kéo ZCZS1615/II 4

3 Thân khóa ZGSB2820/II 1

4 Miệng khóa ZKMB20 1

5 Ốp lõi khóa ZSXH20/I 1

6 Lõi khóa ZKIL3737/I 1

7 Tay nắm ZCZS1615/I 2

8 Đầu chia chuyển động ZCDG614 2

9 Thanh truyền động ZCDG422 4

10 Vấu khóa ZSKB21 4

11 Bánh xe ZMHL4410 8

12 Bánh xe dẫn hướng ZDXL1140 8

13 Chống va đập ZFZK12 6

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM Z-TLM200
HỆ CỬA LÙA 4 CÁNH
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1 Tay nắm ZMZS1730 1

2 Thân khóa ZMSB3211/II 1

3 Miệng ốp ZKMB12 1

4 Bộ chia chuyển động ZCDQ214 2

5 Tay nắm ZCZS8520 2

6 Đầu khóa biên ZCXA23A 4

7 Lõi khóa ZKIL4747/T 1

8 Bản lề kèm bánh xe trên ZFTL 100-01 1

9 Bản lề kèm bánh xe dưới ZFTL 100-02 1

10 Bản lề biên ZFTL 100-05 8

11 Bản lề kèm tay kéo ZFTL 100-06 1

Tên: Tay nắm
Mã: ZMZS9610
Xử lý bề mặt: Sơn phủ bột 3 lớp
Thích hơp: Cửa nâng lùa
Lưu ý: Chiều dài suốt vuông ngàm và trong tay 
nắm từ 23-28 mm
Màu sắc: 

Tên: Tay nắm
Mã: ZCZS1615/I
Xử lý bề mặt: Sơn phủ bột 3 lớp
Thích hơp: Cửa lùa
Lưu ý: Chiều dài lươi gà L=20-70 mm
Màu sắc: 

Tên: Chốt đẩy
Mã: ZTLS1320
Xử lý bề mặt: Sơn phủ bột 3 lớp
Thích hợp: cửa lùa
Lưu ý: chiều dày khung nhôm tối thiểu 30 mm
Màu sắc: 

Vàng

Vàng

Vàng

Đen 

Đen 

Đen 

Nâu

Nâu

Nâu

Bạc

Bạc

Bạc

Trắng

Trắng

Trắng

Xám

Xám

Xám

Đồng

Đồng

Đồng

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔMZ-FTL100 SERIES.
CỬA XÉP TRƯỢT 4 CÁNH
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Tên: Tay nắm suốt vuông
Mã: ZCZS8420
Xử lý bề mặt: Anodizing
Thích hợp: Cửa sổ mở quay trong
Lưu ý: chiều dài suốt vuông 20-70 mm
Màu sắc:  

Tên: Tay nắm lươi gà 
Mã: ZCZS2619
Xử lý bề mặt: Sơn phủ bột 3 lớp
Thích hợp: cửa sổ mở quay trong
Lưu ý: chiều dài lươi gà 24, 35, 46 mm
Màu sắc: 

Tên: Tay nắm cửa đi
Mã: ZMZS1720
Xử lý bề mặt: Anodizing
Thích hợp: cử đi mở quay, cửa xếp trượt
Lưu ý: Chiều dài suốt vuông bằng chiều rộng 
khung nhôm H+2*(15-20) mm
Chiều dài vít bằng chiều rộng khung nhôm 
H+(15-20) mm

Tên: Tay nắm cửa đi
Mã: ZMZS1731
Xử lý bề mặt: Anodizing
Thích hợp: cử đi mở quay, cửa xếp trượt
Lưu ý: Chiều dài suốt vuông bằng chiều rộng 
khung nhôm H+2*(15-20) mm
Chiều dài vít bằng chiều rộng khung nhôm 
H+(15-20) mm

Vàng

Vàng

Vàng

Vàng

Đen 

Nâu

Bạc

Bạc

Bạc

Bạc

Trắng Xám

Đồng

Đồng

Đồng

Đồng

Màu sắc:

Màu sắc:

Tên: Bản lề cửa đi
Mã: ZMHY175-L/R
Xử lý bề mặt: Anodize
Tải trọng: 130 kg/ 3PC
Điều chỉnh lệch tâm: 4-5 mm
Màu sắc: 

Tên: Bản lề cửa đi
Mã: ZMHY176-L/R
Xử lý bề mặt: Anodize
Tải trọng: 120 kg/ 3PC
Điều chỉnh lệch tâm: 4-5 mm 
Màu sắc: 

ên: Bản lề cửa sổ 
Mã: ZCHY112
Xử lý bề mặt: Anodize
Tải trọng: 80 kg/ 2PC
Điều chỉnh lệch tâm: 3.5-5 mm 
Màu sắc: 

Vàng

Vàng

Vàng

Bạc

Bạc

Bạc

Đồng

Đồng

Đồng

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA NHÔM
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Tên: Bộ chia chuyển động
Mã: ZCDQ210A
Xử lý bề mặt: Mạ điện
Thích hợp cửa mở quay, cửa lùa 

THÂN KHÓA ZMZS2811/I

Tên: Thân khóa đa điểm 
Mã: ZMZS2811/I
Xử lý bề mặt: Xước mờ
Thích hợp: cửa đi mở quay 

THÂN KHÓA ZGSB2820/I

Tên: Thân khóa đa điểm 
Mã: ZGSB2820/I
Xử lý bề mặt: Thép không gỉ
Thích hợp: cửa đi lùa

LÕI KHÓA: ZKILAB

Tên: Lõi khóa
Mã: ZKILAB
Xử lý bề mặt: Mạ điện
Thích hợp: cửa đi mở quay, cửa lùa
A: là khoảng cách mép ngoài lõi khóa phía 
ngoài trời đến tâm lõi khóa
B: là khoảng cách mép ngoài lõi khóa phía 
trong nhà đến tâm lõi khóa

 GIOĂNG NEWANTON

- Chống cháy cấp độ FV-0 .
- Gioăng chống cháy khi gặp lửa có khả năng làm chậm quá trình cháy đồng thời hạn chế khí độc 
kéo dài thời gian sống sót.

- Có độ bền cao, cách âm cách nhiệt, đàn hồi chống 
nước, chống chịu thời tiết tốt hơn so với gioăng PVC.
- Dùng để triệt tiêu lực, giảm chấn giảm va chạm giữa 
cánh cửa và khuôn bao. Giúp cửa kín khít hơn.
- Đặc biệt chất liệu EPDM - 3 là chất liệu không phản 
ứng với Silicol, dùng cho hệ mặt dựng.
- Khi đốt tạo thành bột than.

GIOĂNG EPDM

SẢN PHẨM GIOĂNG
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GIOĂNG PVC

GIOÀNG GÓC

- Gioăng PVC có thể được chia thành ba loại: 
mềm, nửa cứng và cứng.
- Kháng khuẩn và chống nấm mốc
- Bảo vệ môi trường, không độc hại
- Trải qua 500.000 lần thử nghiệm co giãn, dải 
gioăng vẫn giữ được độ đàn hồi tốt.

- Sản phẩm gioăng góc: Phần góc được đúc 
nguyên khối, cùng chất liệu với dải gioăng. 
Hình dạng và kích thước được ổn định.
- Thêm phần gioăng ở 2 đầu:
+ Giúp che khoảng trống.
+ Tăng bề mặt liên kết keo để cải thiện độ bám 
dính của dải gioăng và gioăng góc.

Mã: 55320 
Chất liệu: EPDM 
Độ cứng: 65±5A

Mã: 41806 
Chất liệu: EPDM 
Độ cứng: 65±5A

Mã: 41812 
Chất liệu: EPDM 
Độ cứng: 65±5A

- Độ dẫn nhiệt thấp đảm bảo yếu tố cách nhiệt của 
kính hộp cách nhiệt.
Hệ số giãn nở nhiệt thấp đảm bảo độ kín khít, cách 
âm, cách nhiệt trong điều kiện môi trường thay đổi 
nhiệt độ. -Độ bền sản phẩm cao do có độ cứng và 
chống ăn mòn cao.

SẢN PHẨM CỮ NHÔMSẢN PHẨM GIOĂNG
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 Vít tự khoan đầu tròn rãnh chữ thập Vít tự khoan đầu chìm rãnh chữ thập

Vít tự khoan đầu chìm rãnh chữ thập Vít tự khoan đầu tròn rãnh chữ thập

Vít tự khoan đầu chìm rãnh chữ thập phức hợp Vít tự khoan đầu tròn rãnh chữ thập phức hợp

Vít đầu chìm rãnh chứ thập

Vít dạng khoan lục giác trongVít đầu tròn lục giác

Vít đầu tròn rãnh chữ thậpVít đầu chìm lục giác trong
- Mã sản phẩm: DRDZ02
- Màu sắc: Bạc, đen
- Kích thước: L340*W305*H1050mm
- Chiều dài thanh chắn tối đa 6 m
- Chiều dài thanh chắn gập tối đa 4 m
- Chiều dài rào chắn tối đa 4m
- Công suất động cơ: 120W
- Điện áp: AC110V/AC220V
- Xếp hạng IP: IP 55
- Nhiệt độ làm việc: -40°C~+70°C
- Thích hợp sử dụng: bãi đỗ xe,cổng thu phí 
trường học, bệnh viện, giao thông…

BARIE

BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH

Bãi đỗ xe bao gồm hệ thống bãi đỗ xe thông minh, thiết bị kiểm xoát ra vào, thu phí, biển báo, 
chỉ dẫn giao thông và các thiết bị cảnh báo, giảm tốc…

SẢN PHẨM BÃI ĐỖ XE THÔNG MINHSẢN PHẨM VÍT
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Shenzhen Door Intelligent Control Technology Co., Ltd là nhà sản xuất chuyên nghiên cứu và 
phát triển và sản xuất thiết bị hệ thống rào chắn đi bộ và đỗ xe thông minh, cung cấp các dịch 
vụ toàn diện bao gồm cung cấp sản phẩm hệ thống, OEM và ODM cho tất cả khách hàng.

Bao gồm hệ thống và các thiết bị kiểm xoát ra vào lối đi bộ của tòa nhà, khu công nghiệp, trung 
tâm thương mại, nhà ga…( cổng kiểm xoát, thiết bị nhận diện khuôn mặt…)

- Mã sản phẩm: WD.TD.6980A
- Ngôn ngữ: Trung, Anh
- Vật liệu: thép không gỉ SUS304
- Kích thước: L1400 × W300 × H1000mm
- Chiều rộng lối đi: 550mm
- Tốc độ di chuyển: 30-35 lượt / phút
- Nhiệt độ làm việc: -15°C ~ +60°C
- Tuổi thọ: 5 triệu lần đóng mở
- Xếp hạng IP: IP24
- Điện áp: AC110V / AC220V ± 10% 50-60Hz
- Công suất hoạt động: Lõi đơn 30w, Lõi kép 60w
- Động cơ: Động cơ không chổi than DC 
- Phương thức giao tiếp: tiếp xúc khô   
- Số lượng cảm biến: 5 nhóm

- Mã sản phẩm: WD.TD.6383
- Ngôn ngữ: Trung, Anh
- Vật liệu: Thép không gỉ SUS304, dày 1.2 mm
- Kích thước: L1200 × W280 × H1000mm
- Chiều rộng lối đi: 550mm
- Tốc độ di chuyển: 30-35 lượt / phút
- Nhiệt độ làm việc: -15°C ~ +60°C
- Tuổi thọ: 3 triệu lần
- Xếp hạng IP: IP54
- Điện áp: AC110V / AC220V ± 10% 50-60Hz

THIẾT BỊ Ổ CẮM, CÔNG TẮC SNADELLSẢN PHẨM RÀO CHẮN ĐI BỘ
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SNADELL là đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị ổ cắm, công tắc điện chất lượng cao. Các sản 
phẩm được làm từ nhựa PC/PP thân thiện với môi trường.  SNADELL bao  gồm các dòng sản 
phẩm: G01, K01, K02, K03, ZC01, ZC02, ZC03… Hình nh Mã s n ph m Góc gi  Chi u r ng c a 

Cân 
n ng 
c a 

Tu i th  
c a c a 

T c  óng 
m  

 
BDH80116(m i)   Có th  c i u 

khi n t  xa  90 ° 650 ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

1200mm  150Kg  > 1 tri u l n Có th  i u ch nh 
 

BDH80216(m i)   Có th  c i u 
khi n t  xa  90 °  650 1200mm  150Kg  > 1 tri u l n Có th  i u ch nh 

 
HD101/HDF101  90 ° / không gi  650 1050mm  100Kg  > 500.000 l n  i u ch nh t c  m t 

giai o n 
 

HD102  Gi  90 °   650 900mm  90Kg  > 300.000 l n i u ch nh t c  m t 
giai o n 

 HD103/BDH10003  90 ° / không gi  600 950mm  65Kg  > 300.000 l n  i u ch nh t c  m t 
giai o n 

 
HD201  Gi  90 °   650 1050mm  90Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

BDH20114  Gi  90 °  650 750mm  m t bên 85~100Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH20216(m i)   Gi  90 °   650 750mm m t bên 150Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 BDH20214/BDH2020

4  90 ° / không gi  650 1050mm  85~100Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n  

 BDH20314/BDH2030
4  90 ° / không gi  650 1050mm  100Kg  > 500.000 l n  i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 BDH20315/BDH2030

5  90 ° / không gi  800 1200mm  130Kg  > 500.000 l n  i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
HD203/HDF203  90 ° / không gi  650 1050mm  100Kg  > 1 tri u l n i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 

HD204  Gi  90 °   750 1100mm  115Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 
giai o n  

 
HD205/HDF205  90 ° / không gi  800 1200mm  130Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 

HD304  90 ° và 120 ° -
180 ° gi  650 1050mm  100Kg  > 1 tri u l n i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 

HD305  90 ° và 120 ° -
180 ° gi  800 1200mm  130Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 

HD403  Gi  90 °  650 1050mm  100Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
HD405  Gi  90 °  800 1200mm  130Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

HD406/HDF406  90 ° / không gi   1100 1300mm  150Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH40017  Gi  90 °  1150 1400mm  180Kg  > 1 tri u l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

HD407/BDH40008  90 ° / không gi  1200 1400mm  200Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 BDH50011/BDH5000
1  90 ° / không gi  1200 1400mm  250Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

BDH50112  Gi  90 °  1100 1250mmm t bên 300Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH50012  Gi  90 °  Chi u r ng c a 1200 ~ 1500mm 

Chi u cao c a t i a 3200mm 300Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH50013  Gi  90 ° Chi u r ng c a 1200 ~ 1500mm 

Chi u cao c a t i a 3800mm 350Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH50014  Gi  90 °  Chi u r ng c a 1200 ~

~

~

~

~

~

~

 1500mm 
Chi u cao c a t i a 4200mm  400Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

BDH60015  Gi  90 ° 800 1000mm  85Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH60016  Gi  90 ° 800 1200mm  100Kg  >> 500.000 

l n  
i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 

BDH70014  Gi  90 ° 650 800mm  85Kg  > 300.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH70015  Gi  90 ° 750 900mm  100Kg  > 300.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

BDH70114(m i)   Gi  90 ° 650 800mm  85Kg  > 300.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH70115(m i)   Gi  90 ° 750 900mm  100Kg  > 300.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 

SNADELL là đơn vị chuyên sản xuất các thiết bị ổ cắm, công tắc điện chất lượng cao. Các sản 
phẩm được làm từ nhựa PC/PP thân thiện với môi trường.  SNADELL bao  gồm các dòng sản 
phẩm: G01, K01, K02, K03, ZC01, ZC02, ZC03… Hình nh Mã s n ph m Góc gi  Chi u r ng c a 

Cân 
n ng 
c a 

Tu i th  
c a c a 

T c  óng 
m  

 
BDH80116(m i)   Có th  c i u 

khi n t  xa  90 ° 650 ~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

~

1200mm  150Kg  > 1 tri u l n Có th  i u ch nh 
 

BDH80216(m i)   Có th  c i u 
khi n t  xa  90 °  650 1200mm  150Kg  > 1 tri u l n Có th  i u ch nh 

 
HD101/HDF101  90 ° / không gi  650 1050mm  100Kg  > 500.000 l n  i u ch nh t c  m t 

giai o n 
 

HD102  Gi  90 °   650 900mm  90Kg  > 300.000 l n i u ch nh t c  m t 
giai o n 

 HD103/BDH10003  90 ° / không gi  600 950mm  65Kg  > 300.000 l n  i u ch nh t c  m t 
giai o n 

 
HD201  Gi  90 °   650 1050mm  90Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

BDH20114  Gi  90 °  650 750mm  m t bên 85~100Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH20216(m i)   Gi  90 °   650 750mm m t bên 150Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 BDH20214/BDH2020

4  90 ° / không gi  650 1050mm  85~100Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n  

 BDH20314/BDH2030
4  90 ° / không gi  650 1050mm  100Kg  > 500.000 l n  i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 BDH20315/BDH2030

5  90 ° / không gi  800 1200mm  130Kg  > 500.000 l n  i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
HD203/HDF203  90 ° / không gi  650 1050mm  100Kg  > 1 tri u l n i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 

HD204  Gi  90 °   750 1100mm  115Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 
giai o n  

 
HD205/HDF205  90 ° / không gi  800 1200mm  130Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 

HD304  90 ° và 120 ° -
180 ° gi  650 1050mm  100Kg  > 1 tri u l n i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 

HD305  90 ° và 120 ° -
180 ° gi  800 1200mm  130Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 

HD403  Gi  90 °  650 1050mm  100Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
HD405  Gi  90 °  800 1200mm  130Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

HD406/HDF406  90 ° / không gi   1100 1300mm  150Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH40017  Gi  90 °  1150 1400mm  180Kg  > 1 tri u l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

HD407/BDH40008  90 ° / không gi  1200 1400mm  200Kg  > 1 tri u l n  i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 BDH50011/BDH5000
1  90 ° / không gi  1200 1400mm  250Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

BDH50112  Gi  90 °  1100 1250mmm t bên 300Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH50012  Gi  90 °  Chi u r ng c a 1200 ~ 1500mm 

Chi u cao c a t i a 3200mm 300Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH50013  Gi  90 ° Chi u r ng c a 1200 ~ 1500mm 

Chi u cao c a t i a 3800mm 350Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH50014  Gi  90 °  Chi u r ng c a 1200 ~

~

~

~

~

~

~

 1500mm 
Chi u cao c a t i a 4200mm  400Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

BDH60015  Gi  90 ° 800 1000mm  85Kg  > 500.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH60016  Gi  90 ° 800 1200mm  100Kg  >> 500.000 

l n  
i u ch nh t c  hai 

giai o n  
 

BDH70014  Gi  90 ° 650 800mm  85Kg  > 300.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH70015  Gi  90 ° 750 900mm  100Kg  > 300.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 
 

BDH70114(m i)   Gi  90 ° 650 800mm  85Kg  > 300.000 l n i u ch nh t c  hai 
giai o n 

 
BDH70115(m i)   Gi  90 ° 750 900mm  100Kg  > 300.000 l n i u ch nh t c  hai 

giai o n 

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THUỶ LỰCTHIẾT BỊ Ổ CẮM, CÔNG TẮC SNADELL
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Bản lề sàn HD205
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KLCTL02.
CỬA THỦY LỰC 2 CÁNH, 
VÁCH BÊN LÀ TƯỜNG KÍNH

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THUỶ LỰC
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Bản lề sàn HD406
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KLCTL03.
CỬA THỦY LỰC 
2 CÁNH TƯỜNG KÍNH, 
CÓ XƯƠNG KÍNH

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THUỶ LỰC
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Bản lề sàn 
HD407 

BDP
30001

BDP
40001

BDP40001
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KLCTL04.
CỬA THỦY LỰC 2 CÁNH, 
VÁCH BÊN LÀ KHUNG NHÔM

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH THUỶ LỰC
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

KZD11. HỆ CỬA XÉP TRƯỢT KẸP NGẮN
PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA XẾP TRƯỢT KZD21.

HỆ CỬA XÉP TRƯỢT KẸP DÀI
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

KZD22.
HỆ CỬA XÉP TRƯỢT KẸP DÀI

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA KÍNH MỞ LÙA
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

KLS93105 (Tùy chọn)

KYW91001 (Treo tường)
KYW91002 (Treo kính)

KMS21040（Tùy chọn)

KMS12220（Tùy chọn)

Bánh xe

Dẫn hướng

KYW13010

KYW91001
 (Treo tường)

KYW91002
(Treo kính)

Ray cửa

Ray cửa

1 cái

1 cái

1 bộ

1 bộ

Tên phụ kiện Số lượng Hình ảnh Mã sản phẩm• 

• 

• 

• 

• 

• 

Lưu ý: Để được tư vấn về phương án lắp đặt vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Kin Long

KYN51100. PHỤ KIỆN CHO CỬA GỖ LÙA
PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA LÙA KYW13010.

PHỤ KIỆN CHO CỬA KÍNH LÙA
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KLS93105 (tùy chọn)

KYN91005 (Tiêu chuẩn)

KMS21040（Tùy chọn)

KMS12220（Tùy chọn)

Bánh xe

Dẫn hướng
KYW24010

KYN91005

Chặn cửa

Ray cửa

2 cái

2 cái

1 cái

1 cái

Tên phụ kiện Số lượng Hình ảnh Mã sản phẩm

Bánh xe treo âm ray 

• 

• 

• cánh

• 

• 

• 

• 

• 

Lưu ý: Để được tư vấn về phương án lắp đặt vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật Kin Long

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH
KYW24010. PHỤ KIỆN CHO CỬA KÍNH LÙA
PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA LÙA
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WTL150B1
PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH

WPK350C4
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WPK120C5
PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH

WPK120B2
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KL-682101C
Tên sản phẩm: Vòi chậu
Chất liệu chính: Đồng thau
Kích thước lắp đặt: Ø35mm

JGYSP-Y305
Tên sản phẩm: Chậu rửa
Kích thước: L460*W460*H150mm
Lưu ý kích thước:
+ Lỗ thoát nước Ø45mm
+ Lỗ vòi Ø38mm

JGZBQ-2830A
JGZBQ-2830B
Tên sản phẩm: Bồn cầu
Kích thước: L700*W375*H750mm
Thể tích xả: 4,5L/6L

KL-3005
Tên sản phẩm: Bộ sen vòi
Chất liệu chính: Đồng thau
Xử lý bề mặt: Mạ crom

SẢN PHẨM CABIN TẮM THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP CIFIAL



56 57Kin Long
Vì một cuộc sống tươi đẹp

Kin Long
Vì một cuộc sống tươi đẹp

Hệ phụ kiện mang tính chất 
tham khảo. Phù hợp cho cửa 
gỗ hoặc cửa kim loại.

LƯU Ý:

Bảng biểu chi tiết số lượng 
phụ kiện cho 1 bộ cửa 2 
cánh.

Tải trọng cửa 40 - 60 (kg), 
phù hợp với cửa dày 40 - 
50mm.

Đối với phương án có kích 
thước cửa khác, có thể 
tham khảo trong catalogue 
hoặc nhờ sự tư vấn của 
nhân viên Kin Long.

LƯU Ý:

Bảng biểu chi tiết số lượng 
phụ kiện cho 1 bộ cửa 1 
cánh.

Tải trọng cửa 40 - 60 (kg), 
phù hợp với cửa dày 35mm.

Đối với phương án có kích 
thước cửa khác, có thể 
tham khảo trong catalogue 
hoặc nhờ sự tư vấn của 
nhân viên Kin Long.

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA GỖ
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Thanh điều hướng Gioăng nở nhiệt
Màng bọc PE

Tay đẩy Tay đẩy Tay co thuỷ lực Bản lề

LƯU Ý:

Phụ kiện đáp ứng cho bộ cửa có 
khung mở quay 2 cánh.

Tải trọng cửa 40 - 60 (kg), phù hợp 
với cửa dày 40 - 50 mm.

Khả năng chịu nhiệt từ 1h - 5h.

Đối với phương án có kích thước 
cửa khác, có thể tham khảo trong 
catalogue hoặc nhờ sự tư vấn của 
nhân viên Kin Long.

PHỤ KIỆN DÀNH CHO CỬA GỖ
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SFHS27105K SSN12729FK

SFHS27105-TDK STD12729K 55L

ST6072 SX-003

- Sử dụng quy trình đặc biệt để tạo lớp phủ 
kháng khuẩn và kháng vi-rút trên bề mặt của 
sản phẩm có thể tiếp cận được. Vật liệu 
mang tính cách mạng này là nano hữu cơ.
- Đảm bảo an toàn kháng khuẩn, khử trùng, 
không chứa bất kỳ kim loại nặng hoặc hạt 
nano có hại nào.
- Thời gian sử dụng: trên 20 năm.
- lớp phủ bề mặt: 5-6 micron.
- Diệt trùng: 99%Khử khuẩn, 78.6%Viruss.

PHỤ KIỆN KHÁNG KHUẨN K-LKB SẢN PHẨM TAY CO
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SẢN PHẨM KHÓA HBS
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SẢN PHẨM TRỤ LAN CANM530
KHÓA VÂN TAY THÔNG MINH



66 67Kin Long
Vì một cuộc sống tươi đẹp

Kin Long
Vì một cuộc sống tươi đẹp

11
00

70

50

66Chất liệu: 304 / 316L
Xử lý bề mặt: Xước
Độ dày kính phù hợp: 
12 ~ 17,5mm
Đặc điểm sản phẩm: Trụ lan 
can chiếu sáng  được sử dụng 
trong các hành lang trung tâm 
thương mại, cầu vượt và 
những nơi khác.

Trụ đôi: HLMD2-LT01M 
Trụ đơn: HLMD2-LT01 

Niêm phong
(YM21A1-4)
Chất liệu: 
304 / 316L
Xử lý bề mặt: 
Xước / Bóng

7

Bulong 
(CAM-D-10C)
Chất liệu: 
304 + Q345B
Số lượng: 
4 chiếc/mét

6

Đệm (YM21-1)
Chất liệu:
Nhựa ABS
Số lượng:
4 chiếc/mét

5

Đệm (YM21-2)
Chất liệu:
Nhựa ABS
Số lượng: 
4 chiếc/mét

4

Ray U (YM21A1-1)
Chất liệu: 6063-T6 
(Hợp kim nhôm)
Chiều dài: 
L≤6000mm
Độ dày kính T: 
13,5/17,5/ 21,5mm

3

Tấm ốp
(YM21A1-3A)
Chất liệu:
304/316L
Chiều dài:
L≤3000mm
Xử lý bề mặt:
Bóng/xước.

2

Gioăng
(HJT01-1/-2 /-3)
Chất liệu: EPDM

1

RAY U: YM21A

SẢN PHẨM TRỤ LAN CAN
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CÁP INOX

SẢN PHẨM MẶT DỰNG SẢN PHẨM CÁP
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SẢN PHẨM CHÂN NHỆN
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BU LÔNG

SẢN PHẨM BU LÔNG
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1. 

2. 

đổi nhiệt độ, không tạo nên áp lực bên trong tấm 
vách, có thể dự đoán và kiểm soát tình trạng.

3. 
dựng, áp suất uốn của tấm vách giảm, bằng 
cách này, cường dộ uốn của tấm vách có thể 
được sử dụng tối ưu hơn, nên có thể giảm độ 

mà không sử dụng chất trám kín, làm cho trực 

thời làm giảm nguy cơ bị tác động của nắng và 

quả trang trí.

4. 

thiết kế cho phép các nhà thiết kế sử dụng các 

nhà thêm ba chiều.

Mô tả sản phẩm:
1. Với dạng hình mũi khoan, ống, vòng khuếch tán, tấm đệm, thành phần hạt, thép không gỉ 316L 
2. Thích hợp cho tất cả các loại đá tự nhiên, độ dày đá lớn hơn 20mm, có thề tích hợp sử dụng 
cùng với các loại phụ kiện khác

Ưu điểm sản phàm:
1. Sử dụng kết nối đàn hồi vòng khuếch tán, hiệu suất địa chắn tốt và khả năng chịu tải động 
2. Đạt được việc lắp đặt không bằng phàng trên các phiến đá tự nhiên
3. Mặt sau của mặt dựng không bị hở
4. Tối ưu hóa vị trí lắp đặt của bu lông

Lắp đặt sàn phẩm:
Nên sử dụng công cụ chuyên dụng cùa Kin Long để lắp đặt

Mô tả sản phẩm:
1. Làm hình lục giác ờ đuôi mở rộng phần vỏ bọc, ốc vít lục giác, chất liệu thép không gỉ 316L 
2. Thích hợp cho tất cả các loại tấm đá tự nhiên, tấm gốm, tấm chống lửa,...

Ưu điểm sản phàm:
1. Dễ dàng lắp đặt trên các phiến đá tự nhiên không bằng phẳng 
2. Mặt sau của mặt dựng không bị nhìn thấy
3. Tối ưu hóa tĩnh của các bu lông có thể thực hiện được
4. trong quá trình lắp đặt không làm hỏng các tấm đá
5. Khả năng dự báo lỗ hổng, có thể tháo lắp sau khi lắp đặt.

Lắp đặt sàn phẩm:
Nên sử dụng công cụ chuyên dụng cùa Kin Long để lắp đặt

SẢN PHẨM MẶT DỰNG ĐÁ
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Cấu kiện tai nhôm

Gạch men là một loại vật liệu trang trí xây dựng bằng 
sứ hoặc gốm chịu axit và kiềm được hình thành từ 
đất sét và các vật liệu phi kim loại vô cơ khác thông 
qua quá trình nghiền, làm bột, tráng men, nung và 
các quá trình khác.

Các loại gạch đề xuất: gạch tráng men bóng, gạch 
ốp tường nội thất, gạch cổ

Các tính năng của gạch men: chống mài mòn, 
không trơn trượt, hiệu quả trang trí mạnh mẽ

Khu vực kiến nghị: sảnh vào, khu ăn uống, lối đi 
các tầng, nhà vệ sinh

Các loại gạch đề xuất: gạch giả cổ, gạch tráng 
men bóng, gạch ốp tường nội thất

Tính năng: các chức năng mạnh mẽ như kháng 
khuẩn, nấm mốc, chống trơn trượt, chống mài 
mòn, v.v.        

Khu vực đề xuất: Sân trường đa số sử dụng gạch 
men bóng, tường phần lớn sử dụng gạch ốp tường 
nội thất, sân bệnh viện sử dụng gạch men bóng, 
khu vực bình thường sử dụng gạch giả cổ để 
chống trơn trượt. - gạch ốp tường chống thấm

Các loại gạch khuyên dùng: gạch tráng men bóng, 
gạch ốp tường nội thất, gạch giả cổ, gạch lát nền 
loại nhỏ        

Các tính năng: chống mài mòn, không trơn trượt, 
độ bóng cao, độ sáng cao, v.v.       

Khu vực：Gạch ốp tường, lát nền chung cư, phòng 
ngủ vói thiết kế sang trọng, phòng khách, bếp, 
nhà vệ sinh, ban công.

KHU DÂN CƯ

CẤU KIỆN TAI TREO ĐÁ GẠCH, ĐÁ ỐP LÁT
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Chi tiết xem thêm tại catalogue thảm Kin long.

Đèn sân vườn Đèn trụ Đèn treo tường Trụ đèn cảnh quan

Đèn pha Đèn hắt tường Đèn hắt đường Nguồn sáng điểm

Đèn sân khấu Đèn trần nhà trên cao Đèn cài ray Đèn panel

Dải đèn led Bộ nguồn Bộ chỉnh ánh sáng

Trên đây là một số dạng đèn tiêu biểu, để biết thêm thông tin vui lòng xem chi tiết tại catalogue đèn 
chiếu sáng Kin Long hoặc liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất!

- Nguyên liệu chính: Len New Zealand, len trong nước 
Trung Quốc, acrylic, nylon, sisal, sợi tre, rayon, tencel, 
lụa thật, v.v.
- Trọng lượng lông cừu: 4,5LB-8,5LB / thước vuông,v.v.
- Mẫu có thể được tùy chỉnh theo sở thích cá nhân của 
khách hàng.
- Số lượng màu: không giới hạn
- Chất liệu đáy: cotton
- Thảm có thể được làm thành một khối hoặc toàn bộ 
thảm.

Nguyên liệu chính: 80% len & 20% nylon
100% nylon không thấm nước, trọng lượng 
lông cừu: 28oz đến 88oz / thước vuông
- Nguyên liệu tự nhiên và bảo vệ môi trường, 
độ mịn và độ xoắn cao, thảm mềm mại và 
thoải mái .

- Nguyên liệu chính: Nylon 6 (nylon trong 
nước TQ), Nylon 66 (Nylon nhập khẩu Hoa 
Kỳ), Trọng lượng lông cừu: 600g đến 1600g
- Màu sắc hoa văn đa dạng, chu kỳ sản xuất 
nhanh chóng, đáp ứng được nhu cầu của 
khách hàng trong thời gian ngắn, màu sắc 
tươi sáng.

mặt thảm: nylon trong nước TQ, nylon nhập 
khẩu, polypropylene, v.v.
Chất liệu đáy: vải không dệt, PVC thân thiện với 
môi trường, nhựa đường, v.v.
- Kích thước: 500MM * 500MM, 25MM * 
100MM, có thể được tùy chỉnh. Bề
- Nylon thường có thể đáp ứng các yêu cầu 
chống cháy hoặc có thể được xử lý chống cháy

THẢM TRẢI SÀN ĐÈN CHIẾU SÁNG KIN LONG
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CÔNG TY TNHH KIN LONG VIỆT NAM
Điện thoại: +84-0435 579 978
Email: Vietnam@kinlong.com
Địa chỉ: Tầng 3 TTTM tòa nhà CTM Complex, 
139 Cầu Giấy, Phường Quan Hoa,
Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
Website: https://vn.kinlong.com/
Xuất bản: 2022
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Nhất định một ngày nơi nào có công trình 
nơi đó có sản phẩm Kin Long


